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BẢN THUYẾT MINH

Cơ sở ban hành, cơ sở để xuất tăng mức hỗ trợ, cơ sở đề nghị bổ sung 

đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học trung cấp, cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 
(Kèm theo Tờ trình số 222/TTr-UBND ngày 20/11/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;   
Căn cứ Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới và Kế hoạch số 768/KH-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn thực hiện Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 12/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025;  
Căn cứ Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
II. CƠ SỞ THỰC TIỄN 

1. Cơ sở đề xuất tăng mức hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, từ 30% lên 40% mức lương cơ sở

Ngày 17/4/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND). Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 về việc ban hành Hướng dẫn chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và phê duyệt danh mục các ngành nghề hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND.  

Mức hỗ trợ theo Nghị quyết là 30% mức lương cơ sở, tương đương 447.000 đồng/HSSV/tháng (giai đoạn từ 2019 đến tháng 6/2023), từ 01/7/2023 mức hỗ trợ là 540.000 đồng/HSSV/tháng. Mức hỗ trợ này rất thấp so với mức chi phí sinh hoạt học tập và học phí đào tạo, chỉ hỗ trợ người học khoảng 30-40% mức học phí (theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP mức học phí tùy theo ngành, nghề đào tạo là từ 1.287.000đ/HSSV/tháng đến 1.870.000 đồng/HSSV/tháng); khoảng 20% chi phí học tập (theo kết quả khảo sát, mỗi tháng gia đình phải chu cấp khoảng từ 2.500.000đ đến 3.000.000đ cho một học sinh học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong khi thu nhập của người lao động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp theo số liệu thống kê thu nhập quý II/2023 của Tổng cục thống kê là 4,1 triệu đồng/người/tháng).

Năm học 2022-2023, theo Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn áp dụng mức trần thu học phí năm học 2022-2023 là 940.000đ/HSSV/tháng (bằng mức thu học phí của năm 2021-2022). Theo đó, mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND đáp ứng được 57,45% mức học phí học sinh, sinh viên phải đóng (đối tượng không được miễn, giảm học phí). 

Kết quả, sau 04 năm (2019-2022) triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND, toàn tỉnh có 1.272 lượt HSSV học tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn được hưởng chính sách hỗ trợ. Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND đã góp phần tích cực thu hút con em các dân tộc trên địa bàn tỉnh tham gia học nghề, giải quyết việc làm, thúc đẩy công tác tư vấn nghề nghiệp, định hướng, phân luồng học sinh tốt nghiệp THCS, THPT, giảm thiểu đáng kể tỷ lệ HSSV bỏ học tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn (tỷ lệ học sinh bỏ học tại Trường giảm dần, từ 40% năm học 2017-2018 xuống còn 32% trong năm học 2021-2022). 
Việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND đã có những tác động tích cực đến công tác tuyển sinh và đào tạo nghề trình độ trung cấp và cao đẳng, góp phần tích cực trong việc thu hút con em nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh tham gia học nghề, giải quyết việc làm, đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, thúc đẩy công tác phân luồng học sinh tốt nghiệp THCS, THPT, giảm thiểu đáng kể tỷ lệ học sinh, sinh viên bỏ học tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn. Tuy nhiên, theo phân tích nêu trên, mức hỗ trợ 30% lương cơ sở theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND là 540.000đ/tháng/HSSV không đủ để đảm bảo các hoạt động học tập, sinh hoạt hàng ngày. Điều này đã tạo áp lực, tâm lý muốn bỏ học của học sinh, sinh viên và thực tế nhiều em đã bỏ học giữa chừng, gây hiệu ứng tiêu cực trong dư luận, ảnh hưởng đến nhận thức, tâm lý của người học và gia đình khi quyết định cho con em theo học nghề. 

Để đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng nguyện vọng của học sinh và gia đình; đồng thời khuyến khích, thu hút học sinh tham gia học nghề, thì việc xem xét, điều chỉnh tăng mức hỗ trợ lên mức 40% lương cơ sở (tương đương mức hỗ trợ 720.000đ/HSSV/tháng) là cần thiết; mức hỗ trợ này sẽ hỗ trợ người học và gia đình khoảng 25% chi phí học tập, sinh hoạt phí hoặc 38,5%-55,9% học phí. 
2. Cơ sở đề nghị bổ sung đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ là sinh viên cao đẳng liên thông 
Theo quy định tại Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND, đối tượng được hưởng chính sách là “Học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh và không thuộc đối tượng được hưởng chính sách nội trú theo Quyết định số 53/QĐ-TTg” và nguyên tắc hỗ trợ là “Mỗi học sinh, sinh viên chỉ được hỗ trợ chế độ chính sách một lần khi tham gia chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng hoặc trình độ trung cấp”. Theo đó, học sinh, sinh viên thuộc đối tượng hưởng chính sách nếu đã được hỗ trợ khi tham gia chương trình đào tạo trình độ trung cấp thì khi học tiếp lên trình độ cao đẳng (Chương trình cao đẳng liên thông) sẽ không được hỗ trợ (đối tượng này không thuộc diện được miễn, giảm học phí). 

Theo thống kê, tỷ lệ học sinh học chương trình giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp chiếm tỷ lệ khoảng 90% trên tổng số học sinh, sinh viên; do đó nhu cầu học liên thông lên trình độ cao đẳng cũng rất cao. Việc thu hút số học sinh đã tốt nghiệp trình độ trung cấp tiếp tục học lên trình độ cao đẳng là giải pháp tối ưu tăng chỉ tiêu tuyển sinh trình độ cao đẳng, đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí cho người học, gia đình. Sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng liên thông, người học cũng sẽ đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường lao động về kỹ năng cũng như độ tuổi lao động.  

Về kinh phí: Kinh phí hỗ trợ cho đối tượng này (gồm kinh phí hỗ trợ khi học trình độ trung cấp và kinh phí hỗ trợ khi học liên thông lên cao đẳng GDNN) cũng tương đương với kinh phí hỗ trợ cho một sinh viên học trình độ cao đẳng GDNN. 

Để khuyến khích học sinh tham gia học cao đẳng liên thông sau khi học xong chương trình trung cấp, tăng chỉ tiêu tuyển sinh trình độ cao đẳng, góp phần giúp sinh viên cao đẳng liên thông trang trải chi phí học tập, giảm bớt khó khăn cho người học thì việc bổ sung đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND là sinh viên cao đẳng liên thông là cần thiết.

3. Cơ sở đề nghị thực hiện Nghị quyết trong giai đoạn 2024-2027 

Từ năm 2021-2023, nhằm thực hiện mục tiêu “tạo bước đột phá trong giáo dục nghề nghiệp”, Đảng và Nhà nước đã ban hành các chủ trương, kế hoạch định hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030: Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045... Đối với tỉnh Bắc Kạn, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về phát triển giáo dục nghề nghiệp
, trong đó cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch của Đảng, Nhà nước, đề ra các chỉ tiêu thực hiện trong giai đoạn 2021-2030 phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đặc biệt ưu tiên phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ưu tiên đầu tư nguồn lực về tài chính, cơ sở vật chất, con người nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu về giáo dục nghề nghiệp nói riêng và các chỉ tiêu về an sinh xã hội, lao động việc làm của tỉnh nói chung, góp phần tạo bước đột phá về công tác giáo dục nghề nghiệp của tỉnh. 
Vì vậy, giai đoạn 2024-2027 là giai đoạn giữa kỳ thực hiện các chương trình, kế hoạch của Đảng, Nhà nước và địa phương về giáo dục nghề nghiệp, việc thực hiện chính sách trong giai đoạn 2024-2027 là một trong những giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra trong các văn bản của tỉnh về giáo dục nghề nghiệp. Việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2024 - 2027 sẽ tạo đà cho các năm tiếp theo để hoàn thành kế hoạch 3 năm cuối giai đoạn 2021-2030. Đồng thời, qua 4 năm (2024-2027) thực hiện chính sách, có thể tổng kết, đánh giá được hiệu quả của việc thực hiện chính sách theo quan điểm, mục đích đã đề ra khi xây dựng chính sách nhằm kịp thời có những điều chỉnh, bổ sung, đảm bảo việc thực hiện chính sách được hiệu quả, tiết kiệm.  

4. Tác động của chính sách
Thời gian qua, việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND đã tác động tích cực đến công tác tuyển sinh và đào tạo nghề trình độ trung cấp và cao đẳng, qua đó góp phần tích cực trong việc thu hút con em các dân tộc trên địa bàn tỉnh tham gia học nghề, giải quyết việc làm, đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, thúc đẩy công tác phân luồng học sinh tốt nghiệp THCS, THPT, giảm thiểu đáng kể tỷ lệ học sinh, sinh viên bỏ học tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực qua đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao của thị trường.

Sau 04 năm thực hiện đã có 1.272 lượt HSSV học tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn được hưởng trợ cấp theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND. Tổng kinh phí thưc hiện là 3.702.386.000đ (Ba tỷ bảy trăm linh hai triệu ba trăm tám mươi sáu nghìn đồng); tỷ lệ HSSV bỏ học tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn giảm dần theo năm học và so với thời điểm chưa thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-HĐND, cụ thể: số HSSV bỏ học các năm: Năm học 2017-2018 là 149 em, Năm học 2018-2019 là 122 em, Năm học 2019-2020 là 106 em, Năm học 2020-2021 là 85 em, Năm học 2021-2022 là 73 em. Tỷ lệ HSSV có việc làm sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng GDNN tương đối cao, đa số học sinh làm việc đúng với các ngành nghề đã theo học (Cơ khí, Điện, Nông lâm nghiệp). Qua khảo sát hàng năm tính trung bình, những năm gần đây, tỷ lệ HSSV tốt nghiệp trình độ cao đẳng, trung cấp GDNN có việc làm sau khi tốt nghiệp đều đạt trên 80%, trong đó tỷ lệ sinh viên cao đẳng ra trường có việc làm đạt từ 82% đến 87%, trung cấp đạt từ 78% đến 82%. Tính trung bình tỷ lệ HSSV có việc làm: Năm 2019: 86%, năm 2020: 88%, năm 2021: 82%, năm 2022: 83%. Công tác hợp tác với doanh nghiệp trong tuyển sinh, đào tạo, cam kết đầu ra cho HSSV sau khi tốt nghiệp đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Từ năm 2019 đến nay, Trường Cao đẳng Bắc Kạn đã hợp tác với trên 10 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để đào tạo theo địa chỉ, liên kết địa điểm cho học sinh học thực hành, thực tập nâng cao tay nghề, đồng thời cũng để đảm bảo đầu ra, cam kết việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên số lượng HSSV tốt nghiệp hàng năm của Trường Cao đẳng Bắc Kạn mới chỉ đáp ứng được khoảng 20-25% nhu cầu của doanh nghiệp. Những kết quả này đã góp phần định hướng, thay đổi dần nhận thức của xã hội về vai trò của giáo dục nghề nghiệp, giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi thanh niên, góp phần giảm nghèo bền vững. 
Nhìn chung, Nghị quyết đã góp phần tích cực thu hút con em các dân tộc trên địa bàn tỉnh tham gia học nghề, giải quyết việc làm, đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, thúc đẩy công tác phân luồng học sinh tốt nghiệp THCS, TPHT. Kết quả tuyển sinh có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ HSSV bỏ học giảm thiểu đáng kể qua các năm. Kinh phí hàng năm sử dụng cho việc chi trả chế độ cho HSSV đều thấp hơn so với dự kiến nhu cầu kinh phí đề ra khi xây dựng Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND (dự toán chi cho Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND hàng năm là 1.501.200.000đ).
Việc xây dựng chính sách sẽ tạo cơ sở pháp lý để thúc đẩy công tác giáo dục nghề nghiệp phát triển; góp phần thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về giáo dục nghề nghiệp và các chỉ tiêu an sinh xã hội khác; tạo điều kiện cho các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vùng sâu, vùng xa tiếp tục theo học; tác động tích cực đến tâm lý của học sinh, sinh viên và phụ huynh, qua đó khuyến khích học sinh, sinh viên chủ động tham gia học nghề; đồng thời việc thực hiện chính sách cũng nhận được sự đồng thuận cao, hưởng ứng tích cực của các cấp chính quyền cơ sở, cơ sở đào tạo, đặc biệt là phụ huynh học sinh và người học. (Có biểu tóm tắt nội dung điều chỉnh, bổ sung kèm theo).
Trong quá trình triển khai xây dựng Nghị quyết, để có đầy đủ cơ sở trình HĐND tỉnh xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết, UBND tỉnh cũng đã thực hiện đánh giá tác động và kết quả, hiệu quả việc thực hiện các chính sách về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2019-2023 liên quan như: Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025; Thông báo số 706-TB/TU ngày 15/01/2018 của Thường trực Tỉnh ủy về kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn. (Chi tiết tại: (1) Báo cáo số  534/BC-UBND ngày 09/8/2023 của UBND tỉnh đánh giá tác động của việc thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; (2) Báo cáo số 758/BC-UBND ngày 16/11/2023 của UBND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giảng dạy, đào tạo nghề cho học sinh, sinh viên theo Thông báo số 706-TB/TU ngày 15/01/2018 của Thường trực Tỉnh ủy và kết quả thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 từ tháng 01/2022 đến tháng 10 năm 2023).
III. Dự kiến kinh phí
1. Dự kiến số học sinh, sinh viên thụ hưởng chính sách: Tổng số học sinh, sinh viên dự kiến thụ hưởng chính sách là 350, trong đó: 300 học sinh, sinh viên học trung cấp, cao đẳng và 50 sinh viên học cao đẳng liên thông.
2. Dự kiến kinh phí thực hiện Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 (áp dụng mức lương cơ sở 1.800.000đ/tháng) là: 3.024.000.000đ/năm. Cụ thể:
(2.1). Dự kiến kinh phí hỗ trợ học sinh học trung cấp, cao đẳng:
300 học sinh x 720.000 đồng/tháng x 12 tháng = 2.592.000.000 đồng/năm.
(2.2). Dự kiến kinh phí hỗ trợ học sinh học cao đẳng liên thông:
50 học sinh x 720.000 đồng/tháng x 12 tháng = 432.000.000 đồng/năm. 
- Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách sau điều chỉnh mức hỗ trợ và bổ sung đối tượng hỗ trợ là: 
2.592.000.000 đồng/năm + 432.000.000 đồng/năm = 3.024.000.000 đồng/năm.
3. Về kinh phí phát sinh khi thực hiện Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019  
3.1. Về kinh phí thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 thời điểm áp dụng mức lương cơ sở 1.800.000đ (chưa bổ sung đối tượng học liên thông cao đẳng): 
- Kinh phí chi trả theo mức 30% lương cơ sở 1.800.000đ:
300 học sinh x 540.000 đồng/tháng x 12 tháng = 1.944.000.000 đồng/năm
3.2. Về kinh phí phát sinh khi thực hiện Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019  
300 học sinh trung cấp, cao đẳng x (10% x 1.800.000)đ x 12 tháng = 648.000.000 đồng/năm.
50 học sinh cao đẳng liên thông x 720.000 đồng/tháng x 12 tháng = 432.000.000 đồng/năm
Tổng kinh phí phát sinh:   
648.000.000đ/năm + 432.000.000đ/năm = 1.080.000.000đ/năm.
Tổng kinh phí phát sinh sau khi Nghị quyết được sửa đổi, bổ sung là: 3.024.000.000đ/năm - 1.944.000.000đ/năm = 1.080.000.000đ/năm (Một tỷ không trăm tám mươi triệu đồng).
(Có biểu so sánh kinh phí thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND trước và sau điều chỉnh kèm theo). 
IV. Danh mục ngành nghề được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết sửa đổi: Dự kiến 11 ngành nghề (gồm các nghề được xác định là ngành nghề đào tạo phục vụ chuyển đổi cơ cấu ngành nghề của tỉnh theo Văn bản số 8750/UBND-VXNV ngày 27/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn).
	TT
	Tên ngành nghề
	Trình độ đào tạo
	Ghi chú

	1
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	Trung cấp/Cao đẳng
	Các ngành nghề đang được hưởng chính sách theo Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh 

	2
	Công nghệ ô tô
	Trung cấp/Cao đẳng
	

	3
	Điện dân dụng
	Trung cấp/Cao đẳng
	

	4
	Điện công nghiệp
	Trung cấp/Cao đẳng
	

	5
	Thú y
	Cao đẳng
	

	6
	Chăn nuôi - Thú y
	Trung cấp
	

	7
	Khuyến nông lâm
	Trung cấp, cao đẳng
	

	8
	Trồng trọt, bảo vệ thực vật
	Trung cấp
	

	9
	Kỹ thuật chế biến món ăn
	Trung cấp
	

	10
	Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn
	Trung cấp
	Bổ sung 

	11
	Khoa học cây trồng
	Cao đẳng
	


BIỂU TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2019/NQ-HĐND NGÀY 17/4/2019 CỦA HĐND TỈNH
	TT
	Nội dung đề nghị sửa đổi bổ sung
	Theo Nghị quyết số  02/2019/NQ-HĐND
	Nội dung sửa đổi,

bổ sung
	Ghi chú

	1
	Mức hỗ trợ
	2. Mức hỗ trợ: Hưởng 30% mức tiền lương cơ sở/tháng/người

(Khoản 2 Điều 2)
	Mức hỗ trợ: Hưởng 40% mức tiền lương cơ sở/tháng/người
	Tăng 10% so với mức đang hưởng theo Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND

	2
	Nguyên tắc hỗ trợ
	1. Mỗi học sinh, sinh viên chỉ được hỗ trợ chế độ chính sách một lần khi tham gia chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, hoặc trình độ trung cấp. Trường hợp học sinh, sinh viên được hưởng nhiều chính sách cùng lúc thì được hưởng một chính sách cao nhất
(Khoản 1 Điều 3)
	1. Mỗi học sinh, sinh viên chỉ được hỗ trợ chế độ chính sách một lần khi tham gia chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, hoặc trình độ trung cấp; Học sinh học xong trung cấp học liên thông lên trình độ cao đẳng thì tiếp tục được hỗ trợ trong thời gian học cao đẳng liên thông. Trường hợp học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách cùng lúc thì được hưởng một chính sách cao nhất.
	Bổ sung đối tượng hưởng: “…Học sinh học xong trung học liên thông lên trình độ cao đẳng thì tiếp tục được hỗ trợ chính sách trong thời gian học cao đẳng liên thông”.

	3
	Thời gian thực hiện Nghị quyết
	Không quy định
	Giai đoạn 2024 - 2027
	


	BIỂU KINH PHÍ TĂNG THÊM KHI THỰC HIỆN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT


														            Đơn vị tính: Nghìn đồng


	TT

	Đối tượng

	Kinh phí dự kiến thực hiện hàng năm theo Công văn số 1780/STC-QLNS ngày 12/11/2018 của Sở Tài chính

	Kết quả thực tế thực hiện qua các năm

	Dự kiến kinh phí thực hiện 

theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND (năm 2023)

	Dự kiến kinh phí thực hiện 

sau khi sửa đổi, bổ sung nghị quyết

	Chênh lệch kinh phí dự kiến khi thực hiện Nghị quyết sửa đổi, bổ sung

				Năm 2019

	Năm 2020

	Năm 

2021

	Năm 2022

	Số lượng

	Số tháng được hưởng

	30% mức lương cơ sở

 (mức 1.800.000đ)

	Số lượng

	Số tháng được hưởng

	40% mức lương cơ sở

 (mức 1.800.000đ)

	
										KP 01 tháng/ HSSV

	Tổng kinh phí

			Kinh phí 1 tháng/ HSSV

	Tổng kinhg phí

	
	1

	2

	3

	4

	5

	7

	8

	9

	10

	11

	12= 9*10*11

	13

	14

	15

	16 = 13*14*15

	17 =16-12


	1

	Kinh phí dự kiến thực hiện hàng năm khi xây dựng NQ số 02/2019/NQ-HĐND
	      1.501.200 

	    582.021 

	   962.131 

	    1.165.000 

	   993.234 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	2

	Học sinh, sinh viên chính quy (theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND)

	 

	 

	 

	 

	 

	300

	12

	540

	1.944.000

	300

	12

	720
	2.592.000
	648.000

	3

	Sinh viên cao đẳng liên thông (đề nghị bổ sung)

	 

	 

	 

	 

	 

	0
	0
	0
	0
	50

	12

	720
	432.000
	432.000 

	 

	Tổng cộng

	1.501.200

	582.021

	962.131

	1.165.000

	993.234

	300

	 

	 

	1.944.000

	  350 

	 

	 

	3.024.000
	1.080.000


	


� Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 27/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về  tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 12/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 768/KH-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới; Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn thực hiện Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh phê duyệt kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh; Kế hoạch số 186-KH/TU ngày 25/7/2023 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 646/KH-UBND ngày 27/9/2023 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 186-KH/TU ngày 25/7/2023 của Tỉnh ủy Bắc Kạn…





  


 





